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	BỘ CÔNG AN


Số:         /2025/TT-BCA
	    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  Hà Nội, ngày        tháng        năm 2025


THÔNG TƯ

Quy định về bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh giảng dạy

ở trường trung học phổ thông trong Công an nhân dân

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Nhà giáo ngày      tháng    năm 20     ;

Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2018; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân ngày 22 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ và Nghị định số 05/2024/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đào tạo; 

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định về bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh giảng dạy ở trường trung học phổ thông trong Công an nhân dân.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định tiêu chuẩn, thẩm quyền, quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh giảng dạy ở trường trung học phổ thông trong Công an nhân dân, gồm: Giáo viên, Giáo viên chính, Giáo viên cao cấp. 

2. Thông tư này áp dụng đối với sĩ quan, hạ sĩ quan trực tiếp giảng dạy trong trường trung học phổ thông, bao gồm: giáo viên, phó hiệu trưởng, hiệu trưởng (sau đây gọi chung là giáo viên); các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh giảng dạy ở trường trung học phổ thông trong Công an nhân dân.
3. Thông tư này không áp dụng đối với giáo viên thỉnh giảng.
Điều 2. Nguyên tắc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh giảng dạy

1. Công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh giảng dạy phải bảo đảm công khai, dân chủ, giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị các cấp. 

2. Giáo viên được bổ nhiệm chức danh giảng dạy phải bảo đảm tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh giảng dạy được quy định tại Thông tư này.

3. Không xét bổ nhiệm chức danh giảng dạy đối với giáo viên đang trong thời gian xem xét xử lý kỷ luật hoặc chấp hành kỷ luật.
Điều 3. Tiêu chuẩn chung của các chức danh giảng dạy

1. Bảo đảm tiêu chuẩn của giáo viên quy định tại Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019.
2. Bảo đảm tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập (sau đây viết tắt là Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT).

3. Bảo đảm tiêu chuẩn về trình độ đào tạo theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 3 Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT.
4. Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông.

5. Có chứng chỉ bồi dưỡng pháp luật, nghiệp vụ 06 tháng trở lên.

Điều 4. Nhiệm vụ chung của các chức danh giảng dạy

1. Thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT.

2. Phối hợp thực hiện công tác quản lý giáo dục học sinh.

3. Thực hiện nhiệm vụ của sỹ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an.

Chương II

NHIỆM VỤ, TIÊU CHUẨN CỦA CÁC CHỨC DANH GIẢNG DẠY

Điều 5. Giáo viên

1. Nhiệm vụ: Thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 4 Thông tư này.

2. Tiêu chuẩn:
a) Bảo đảm các tiêu chuẩn quy định tại Điều 3 Thông tư này và tiêu chuẩn quy định tại khoản 4 Điều 3 Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT;
b) Có trình độ sơ cấp lý luận chính trị.
Điều 6. Giáo viên chính

1. Nhiệm vụ: Thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT và các nhiệm vụ quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 4 Thông tư này.
2. Tiêu chuẩn

a) Bảo đảm các tiêu chuẩn tại khoản 2 và các điểm a, b, c, d, đ, e, g khoản 4 Điều 4 Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT;

b) Bảo đảm các tiêu chuẩn quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 5 Điều 3 Thông tư này;

c) Có trình độ trung cấp lý luận chính trị;

d) Trong thời gian đảm nhiệm chức danh Giáo viên được tặng giấy khen cấp Cục hoặc tương đương trở lên; hoặc công nhận là chiến sĩ thi đua cơ sở hoặc giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh trở lên.
đ) Đã đảm nhiệm chức danh Giáo viên từ đủ 9 (chín) năm trở lên hoặc từ đủ 8 (tám) năm nếu có bằng thạc sĩ.

Điều 7. Giáo viên cao cấp
1. Nhiệm vụ: Thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT và các nhiệm vụ quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 4 Thông tư này.

2. Tiêu chuẩn

a) Bảo đảm các tiêu chuẩn tại khoản 2, khoản 3 và các điểm a, b, c, d, đ, e, g khoản 4 Điều 5 Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT;
b) Bảo đảm các tiêu chuẩn quy định tại các điểm b và c khoản 2 Điều 6 Thông tư này;
c) Trong thời gian đảm nhiệm chức danh Giáo viên chính có 3 (ba) lần được công nhận là chiến sĩ thi đua cơ sở trở lên và được tặng bằng khen cấp Bộ hoặc tương đương trở lên hoặc 3 (ba) giấy khen cấp Cục hoặc (và) tương đương trở lên.
d) Đã đảm nhiệm chức danh Giáo viên chính từ đủ 6 (sáu) năm trở lên hoặc từ đủ 4 (bốn) năm nếu có bằng tiến sĩ.

Chương III

THẨM QUYỀN, QUY TRÌNH BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM, BÃI NHIỆM CÁC CHỨC DANH GIẢNG DẠY

Điều 8. Thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh giảng dạy
1. Cục trưởng Cục Đào tạo quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh: Giáo viên, Giáo viên chính.
2. Bộ trưởng Bộ Công an quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh Giáo viên cao cấp.
Điều 9. Các trường hợp bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh giảng dạy

1. Các trường hợp bổ nhiệm

a) Bổ nhiệm theo tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của các chức danh giảng dạy;

b) Trường hợp đã miễn nhiệm chức danh giảng dạy do điều động, chuyển công tác khác, sau khi được điều động trở lại để làm công tác giảng dạy, nếu bảo đảm tiêu chuẩn của chức danh nào thì bổ nhiệm chức danh đó và được bảo lưu thời gian đảm nhiệm chức danh trước khi miễn nhiệm;

c) Trường hợp trong niên hạn đảm nhiệm chức danh giảng dạy, nếu có 01 năm học xếp loại cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị kỷ luật thì phải kéo dài niên hạn từ đủ 12 tháng trở lên mới được xem xét bổ nhiệm;
d) Trường hợp đã được bổ nhiệm chức danh giảng dạy trước khi được tuyển chọn hoặc điều động làm công tác giảng dạy, nếu bảo đảm tiêu chuẩn của chức danh nào thì bổ nhiệm chức danh đó; nếu chưa được bổ nhiệm chức danh giảng dạy thì phải xét từ tập sự giảng dạy để bổ nhiệm từng chức danh theo quy định;
đ) Trường hợp miễn nhiệm do có 02 năm học liên tục xếp loại cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ quy định tại điểm a khoản 2 Điều này, sau thời hạn ít nhất là 24 tháng kể từ ngày có quyết định miễn nhiệm, nếu các năm học sau khi bị miễn nhiệm đều được xếp loại cán bộ từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, có đủ tiêu chuẩn theo quy định và có nguyện vọng được xét bổ nhiệm chức danh giảng dạy thì được xem xét điều động làm công tác giảng dạy và bổ nhiệm lại chức danh giảng dạy trước khi miễn nhiệm.
2. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm

a) Căn cứ miễn nhiệm: Không tiếp tục làm công tác giảng dạy do chuyển ngành, xuất ngũ hoặc điều động đến Công an đơn vị, địa phương; không có nguyện vọng tiếp tục tham gia giảng dạy hoặc không tiếp tục được giao nhiệm vụ giảng dạy khi có quyết định điều động đến đơn vị không làm công tác giảng dạy thuộc cơ sở giáo dục; có 03 năm học liên tục không giảng dạy (trừ các trường hợp được cử đi đào tạo dài hạn tập trung liên tục hoặc thực hiện nhiệm vụ tại Công an đơn vị, địa phương theo quyết định của cấp có thẩm quyền) hoặc có 02 năm học liên tục xếp loại cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ;
b) Căn cứ bãi nhiệm: Khi giáo viên không còn đảm bảo tiêu chuẩn hoặc trình độ, năng lực không đáp ứng được vị trí chức danh đang đảm nhiệm hoặc vi phạm các quy chế, quy định về giáo dục, đào tạo, về đạo đức, tư cách nhà giáo, vi phạm pháp luật hoặc các vi phạm khác dẫn đến xử lý kỷ luật theo quy định của Bộ Công an (các trường hợp bị tước danh hiệu Công an nhân dân, bị khởi tố thì đương nhiên bãi nhiệm);

c) Tại quyết định miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh giảng dạy phải nêu rõ căn cứ miễn nhiệm, bãi nhiệm; nếu thuộc biên chế cơ hữu của đơn vị làm công tác giảng dạy thì Cục trưởng Cục Đào tạo quyết định điều chuyển công tác khác.

Điều 10. Thời điểm xét bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh giảng dạy

1. Thời điểm xét bổ nhiệm chức danh giảng dạy

Việc xét, bổ nhiệm các chức danh giảng dạy được thực hiện định kỳ hằng năm và đột xuất theo yêu cầu, tình hình thực tế.

a) Xét định kì hằng năm: Thực hiện vào Đợt hai quy định tại Điều 4 Thông tư số 29/2017/TT-BCA ngày 01/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, hạ bậc, chuyển đổi các chức danh trong Công an nhân dân (sau đây viết tắt là Thông tư số 29/2017/TT-BCA). 
Trước ngày 01/9 hằng năm, Cục trưởng Cục Đào tạo ban hành văn bản yêu cầu thực hiện rà soát và đề nghị xét, bổ nhiệm các chức danh đảm bảo theo đúng thời gian quy định tại điểm này;
b) Trường hợp được tuyển chọn, điều động làm công tác giảng dạy trong năm học không cùng thời điểm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, thực hiện việc xét, bổ nhiệm trong thời gian 20 ngày làm việc, tính từ ngày quyết định tuyển chọn, điều động có hiệu lực thi hành;
c) Trường hợp cần phải xác minh, làm rõ hoặc báo cáo, xin ý kiến thì được cộng thêm thời gian theo thực tế phát sinh cần thiết.
2. Thời điểm miễn nhiệm chức danh giảng dạy

a) Miễn nhiệm chức danh giảng dạy đối với trường hợp chuyển ngành, xuất ngũ hoặc điều động công tác không tiếp tục làm công tác giảng dạy được thực hiện đồng thời, có hiệu lực cùng ngày với hiệu lực thi hành của quyết định chuyển ngành, xuất ngũ, điều động;

b) Miễn nhiệm chức danh giảng dạy đối với trường hợp có 03 năm học liên tục không giảng dạy, thực hiện trong 10 ngày làm việc tính từ ngày kết thúc năm học thứ ba đối với miễn nhiệm chức danh Giáo viên, Giáo viên chính và đối với ký văn bản, kèm hồ sơ đề nghị lãnh đạo Bộ quyết định miễn nhiệm chức danh Giáo viên cao cấp;

c) Miễn nhiệm chức danh giảng dạy đối với trường hợp có 02 năm học liên tục xếp loại cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện trong 10 ngày làm việc tính từ ngày có kết quả xếp loại cán bộ năm học thứ hai của cấp có thẩm quyền đối với miễn nhiệm chức danh Giáo viên, Giáo viên chính và đối với ký văn bản, kèm hồ sơ đề nghị lãnh đạo Bộ quyết định miễn nhiệm chức danh Giáo viên cao cấp.

3. Thời điểm bãi nhiệm chức danh giảng dạy đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 8 thực hiện trong 10 ngày làm việc tính từ ngày quyết định xử lý vi phạm, kỷ luật có hiệu lực thi hành đối với miễn nhiệm chức danh Giáo viên, Giáo viên chính và đối với ký văn bản, kèm hồ sơ đề nghị lãnh đạo Bộ quyết định miễn nhiệm chức danh Giáo viên cao cấp.

Điều 11. Quy trình, hồ sơ xét bổ nhiệm chức danh giảng dạy
1. Quy trình bổ nhiệm các chức danh giảng dạy thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 49/2023/TT-BCA ngày 18/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 29/2017/TT-BCA ngày 01/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, hạ bậc, chuyển đổi các chức danh trong Công an nhân dân; Thông tư số 77/2021/TT-BCA ngày 15/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định danh mục chức vụ, chức danh và bố trí sử dụng chức danh của sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân và Thông tư số 78/2021/TT-BCA ngày 15/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chức danh của sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân (sau đây viết tắt là Thông tư số 49/2023/TT-BCA).
2. Hồ sơ đề nghị xét bổ nhiệm chức danh giảng dạy do Cục trưởng Cục Đào tạo quyết định trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều 8 Thông tư số 29/2017/TT-BCA và tiêu chuẩn của từng chức danh quy định tại Thông tư này.
Điều 12. Hồ sơ, thủ tục miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh giảng dạy
1. Hồ sơ xét miễn nhiệm, bãi nhiệm gồm: 

a) Báo cáo của Hiệu trưởng về lý do miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh giảng dạy;

b) Biên bản họp đơn vị và những tài liệu liên quan làm căn cứ xét.

2. Trường hợp chuyển ngành, xuất ngũ, điều động công tác không tiếp tục tham gia giảng dạy và đương nhiên bãi nhiệm thì không phải thiết lập hồ sơ. 

3. Thủ tục xét miễn nhiệm, bãi nhiệm gồm:

a) Hiệu trưởng tổ chức họp đơn vị, xây dựng báo cáo, biên bản họp đơn vị gửi về Cục Đào tạo (qua Phòng Tham mưu tổng hợp) để thẩm định, hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Cục trưởng Cục Đào tạo ký quyết định miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh Giáo viên, Giáo viên chính; báo cáo, đề xuất lãnh đạo Bộ Công an ký quyết định miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh Giáo viên cao cấp; 
b) Đối với các trường hợp chuyển ngành, xuất ngũ, điều động công tác không tiếp tục tham gia giảng dạy và đương nhiên bãi nhiệm: căn cứ quyết định chuyển ngành, xuất ngũ, điều động, kỷ luật, Cục trưởng Cục Đào tạo ký quyết định miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh Giáo viên, Giáo viên chính; báo cáo, đề xuất lãnh đạo Bộ Công an ký quyết định miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh Giáo viên cao cấp (không phải tổ chức họp theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều này).
Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 13. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2021/TT-BCA ngày 15/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định danh mục chức vụ, chức danh và bố trí sử dụng chức danh của sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân
1. Bổ sung cụm từ “hoặc bậc phổ thông trung học” vào sau cụm từ “giảng dạy bậc trung cấp” tại điểm b khoản 1, điểm b khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 7.

2. Bỏ cụm từ “trừ trường văn hóa” tại khoản 3 Điều 8.
Điều 14. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày …. tháng … năm 2025.
Điều 15. Quy định chuyển tiếp 

Trường hợp các văn bản viện dẫn trong Thông tư này được thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung thì áp dụng theo văn bản thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung.
Điều 16. Trách nhiệm thi hành 
1. Hiệu trưởng trường phổ thông trung học trong Công an nhân dân có trách nhiệm phổ biến, quán triệt Thông tư này đến toàn thể cán bộ, giáo viên và tổ chức thực hiện nghiêm túc Thông tư này.
2. Cục Đào tạo có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Thông tư này.
3. Trong quá trình tổ chức thực hiện Thông tư, nếu có vướng mắc, trường phổ thông trung học trong Công an nhân dân báo cáo về Bộ Công an (qua Cục Đào tạo) để nghiên cứu, giải quyết và có hướng dẫn kịp thời./.

	Nơi nhận:
- Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an;
- Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ;

- Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Công báo nội bộ;
- Lưu: VT, V03, X02(P3).
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Đại tướng Lương Tam Quang
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